
2. Học kỳ II năm học 2020-2021 (thi đợt 3): 

STT Mã SV Họ tên Ngày sinh Lớp LHP Học phần Lý do 

1 17020230 Phạm Ngọc An 05/11/1999 K62M4 MAT1042 3 Giải tích 2 Sự cố kỹ thuật khi tham gia thi  

2 17020528 Bùi Đức Minh 19/12/1999 K62ĐACLC ELT2041E 21 Điện tử số 
Không đủ điều kiện kỹ thuật để 
tham gia dự thi 

3 17020909 Đào Duy Nam 23/06/1999 K62CD MAT1042 11 Giải tích 2 Sức khỏe (bị ốm) 

4 17021040 Phạm Đình Thi 25/12/1999 K62CH INT3110 2 
Phân tích và thiết kế 
hướng đối tượng 

Không đủ điều kiện kỹ thuật để 
tham gia dự thi 

5 18020182 Nguyễn Ngọc Ánh 31/01/2000 K63ĐACLC1 ELT 3051 20 Kỹ thuật điều khiển Sự cố kỹ thuật khi tham gia thi  

6 18020554 Nguyễn Việt Hoàng 30/03/2000 K63CACLC2 INT3401 25 Trí tuệ nhân tạo Sự cố kỹ thuật khi tham gia thi  

7 18021238 Trần Văn Thời 10/12/2000 K63T MAT1093 1 Đại số 
Không đủ điều kiện kỹ thuật để 
tham gia dự thi 

8 18021248 Nguyễn Văn Thuần 21/05/2000 K63K2 ELT3240 2 
Nhập môn hệ thống 
nhúng 

Sự cố kỹ thuật khi tham gia thi  

9 18021356 Phí Văn Tuân 24/08/2000 K63K1 EPN1096 2 Vật lý đại cương 2 Sức khỏe (bị ốm) 

10 18021356 Phí Văn Tuân 24/08/2000 K63K1 ELT3240 1 
Nhập môn hệ thống 
nhúng 

Không đủ điều kiện kỹ thuật để 
tham gia dự thi 

11 18021416 Phạm Bá Văn 24/06/2000 K63ĐACLC2 ELT 3051 21 Kỹ thuật điều khiển 
Không đủ điều kiện kỹ thuật để 
tham gia dự thi 

12 19020020 Lê Vũ Quang 23/07/2001 K64CCLC INT2213 5 Mạng máy tính 
Không đủ điều kiện kỹ thuật để 
tham gia dự thi 

13 19020031 Lê Hoàng Anh 15/04/2001 K64N EPN1096 13 Vật lý đại cương 2 Sự cố kỹ thuật khi tham gia thi  

14 19020031 Lê Hoàng Anh 15/04/2001 K64N EPN1095 1 Vật lý đại cương 1 
Không đủ điều kiện kỹ thuật để 
tham gia dự thi 

15 19020048 Nguyễn Thanh Huyền 30/08/2001 K64CCLC INT2213 5 Mạng máy tính 
Không đủ điều kiện kỹ thuật để 
tham gia dự thi 

16 19020174 Lê Văn Sơn 19/05/2000 K64J EPN1096 17 Vật lý đại cương 2 
Không đủ điều kiện kỹ thuật để 
tham gia dự thi 

17 19020219 Nguyễn Xuân Bách 27/09/2001 K64CE INT2213 3 Mạng máy tính Sự cố kỹ thuật khi tham gia thi  

18 19020270 Hoàng Đức Giang 25/04/2001 K64CF INT2213 4 Mạng máy tính Sự cố kỹ thuật khi tham gia thi  

19 19020322 Nguyễn Tấn Huy 08/12/2001 K64N INT2215 3 Lập trình nâng cao 
Không đủ điều kiện kỹ thuật để 
tham gia dự thi 

20 19020338 Nguyễn Hữu Kiên 15/10/2001 K64CD INT2213 3 Mạng máy tính Sự cố kỹ thuật khi tham gia thi  
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21 19020384 Võ Hồng Nghiệp 02/01/2001 K64CE INT2213 3 Mạng máy tính Sự cố kỹ thuật khi tham gia thi  

22 19020400 Nguyễn Khánh Quân 23/02/2001 K64CCLC INT3401 1 Trí tuệ nhân tạo 
Không đủ điều kiện kỹ thuật để 
tham gia dự thi 

23 19020422 Đào Xuân Sơn 15/07/2001 K64J INT2213 4 Mạng máy tính 
Không đủ điều kiện kỹ thuật để 
tham gia dự thi 

24 19020426 Nguyễn Công Sơn 24/06/2001 K64CD INT2213 3 Mạng máy tính 
Không đủ điều kiện kỹ thuật để 
tham gia dự thi 

25 19020472 Bùi Quang Trường 08/08/2001 K64CC INT2213 2 Mạng máy tính 
Không đủ điều kiện kỹ thuật để 
tham gia dự thi 

26 19020479 Dương Đức Tùng 14/10/2001 K64N INT2213 1 Mạng máy tính  Sự cố kỹ thuật khi tham gia thi  

27 19020491 Nguyễn Hữu An 29/06/2001 K64R INT2210 2 
Cấu trúc dữ liệu và giải 
thuật 

Không đủ điều kiện kỹ thuật để 
tham gia dự thi 

28 19020567 Nguyễn Quang Linh 17/02/2001 K64K2 INT2213 6 Mạng máy tính Sự cố kỹ thuật khi tham gia thi  

29 19020567 Nguyễn Quang Linh 17/02/2001 K64K2 ELT3144 2 Xử lý tín hiệu số 
Không đủ điều kiện kỹ thuật để 
tham gia dự thi 

30 19020647 Nguyễn Quang Trường 15/06/2001 K64R ELT3144 2 Xử lý tín hiệu số Sự cố kỹ thuật khi tham gia thi  

31 19020699 Trần Xuân Hoàng 01/07/2001 K64V EPN1096 9 Vật lý đại cương 2 
Không đủ điều kiện kỹ thuật để 
tham gia dự thi 

32 19020732 Nguyễn Văn Nam 17/05/2001 K64V EPN1096 8 Vật lý đại cương 2 Sự cố kỹ thuật khi tham gia thi  

33 19021368 Nguyễn Công Thành 28/08/2001 K64TCLC INT2213 22 Mạng máy tính Sự cố kỹ thuật khi tham gia thi  

34 19021369 Ngô Quang Thiện 06/04/2001 K64TCLC EPN1096 23 Vật lý đại cương 2 
Không đủ điều kiện kỹ thuật để 
tham gia dự thi 

35 19021404 Nguyễn Thế Anh 06/09/2001 K64ĐACLC2 ELT2041E 21 Điện tử số Sự cố kỹ thuật khi tham gia thi  

36 19021432 
Lương Nguyễn Minh 
Đức 

07/10/2001 K64ĐACLC1 ELT2041E 20 Điện tử số 
Không đủ điều kiện kỹ thuật để 
tham gia dự thi 

37 19021444 Lương Thị Thuỳ Giang 05/06/2001 K64ĐACLC1 ELT2041E 20 Điện tử số 
Không đủ điều kiện kỹ thuật để 
tham gia dự thi 

38 19021476 Vũ Trung Kiên 07/11/2001 K64ĐACLC2 ELT2041E 21 Điện tử số 
Không đủ điều kiện kỹ thuật để 
tham gia dự thi 

39 19021495 Nguyễn Trung Nguyên 13/02/2001 K64ĐACLC2 ELT2041E 21 Điện tử số 
Không đủ điều kiện kỹ thuật để 
tham gia dự thi 

40 19021507 Trần Viết Quang 01/02/2001 K64ĐACLC1 ELT3144E 21 Xử lý tín hiệu số 
Không đủ điều kiện kỹ thuật để 
tham gia dự thi 

41 20020048 Đặng Trần Hoàng Hà 27/11/2002 K65CCLC MAT1093 2 Đại số Sự cố kỹ thuật khi tham gia thi  
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42 20020098 Phạm Minh Cường 13/01/2002 K65CCLC INT2215 2 Lập trình nâng cao 
Không đủ điều kiện kỹ thuật để 
tham gia dự thi 

43 20020099 Lê Xuân Dương 10/09/2002 K65CB MAT1042 4 Giải tích 2 Sự cố kỹ thuật khi tham gia thi  

44 20020141 Trần Đinh Gia Khánh 25/07/2002 K65CACLC1 INT2215 21 Lập trình nâng cao Sự cố kỹ thuật khi tham gia thi  

45 20020155 Ngô Văn Minh Thắng 10/09/2002 K65CACLC2 PHI1006 25 Triết học Mác Lênin 
Không đủ điều kiện kỹ thuật để 
tham gia dự thi 

46 20020258 Nguyễn Minh Hà 24/03/2002 K65CC EPN1096 5 Vật lý đại cương 2 
Không đủ điều kiện kỹ thuật để 
tham gia dự thi 

47 20020330 Phạm Nguyễn Phú Sĩ 07/12/2002 K65K MAT1042 13 Giải tích 2 
Không đủ điều kiện kỹ thuật để 
tham gia dự thi 

48 20020347 Nguyễn Thành Nam 04/02/2001 K65K MAT1093 5 Đại số 
Không đủ điều kiện kỹ thuật để 
tham gia dự thi 

49 20020360 Nguyễn Vũ Anh 09/06/2002 K65CD INT2215 2 Lập trình nâng cao 
Không đủ điều kiện kỹ thuật để 
tham gia dự thi 

50 20020420 
Nguyễn Thị Thanh 
Huyền 

11/10/2002 K65CC MAT1042 5 Giải tích 2 Sự cố kỹ thuật khi tham gia thi  

51 20020420 
Nguyễn Thị Thanh 
Huyền 

11/10/2002 K65CC INT2215 2 Lập trình nâng cao 
Không đủ điều kiện kỹ thuật để 
tham gia dự thi 

52 20020431 Nguyễn Thị Hoàng Lan 06/03/2002 K65CD MAT1093 3 Đại số 
Không đủ điều kiện kỹ thuật để 
tham gia dự thi 

53 20020508 Tẩn Minh Xuân 28/02/2002 K65CB EPN1096 3 Vật lý đại cương 2 
Không đủ điều kiện kỹ thuật để 
tham gia dự thi 

54 20020530 Đinh Duy Hùng 26/07/2002 K65AG INT1008 3 Nhập môn lập trình 
Không đủ điều kiện kỹ thuật để 
tham gia dự thi 

55 20020530 Đinh Duy Hùng 26/07/2002 K65AG MAT1042 3 Giải tích 2 
Không đủ điều kiện kỹ thuật để 
tham gia dự thi 

56 20020530 Đinh Duy Hùng 26/07/2002 K65AG PHI1006 3 Triết học Mác Lênin 
Không đủ điều kiện kỹ thuật để 
tham gia dự thi 

57 20020532 Nguyễn Quang Huy 27/02/2002 K65AG PHI1006 3 Triết học Mác Lênin 
Không đủ điều kiện kỹ thuật để 
tham gia dự thi 

58 20020542 Phạm Thành Luân 15/06/2002 K65AG INT1008 3 Nhập môn lập trình 
Không đủ điều kiện kỹ thuật để 
tham gia dự thi 

59 20020544 Đinh Đức Lương 11/08/2002 K65AG INT1008 3 Nhập môn lập trình 
Không đủ điều kiện kỹ thuật để 
tham gia dự thi 

60 20020549 Võ Minh Nhật 13/06/2002 K65AG INT1008 3 Nhập môn lập trình Không đủ điều kiện kỹ thuật để 
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tham gia dự thi 

61 20020552 Bùi Hồng Quân 19/09/2002 K65AG EPN1096 3 Vật lý đại cương 2 
Không đủ điều kiện kỹ thuật để 
tham gia dự thi 

62 20020579 Trịnh Trọng Đại 08/02/2002 K65AT EPN1096 2 Vật lý đại cương 2 
Không đủ điều kiện kỹ thuật để 
tham gia dự thi 

63 20020620 Hà Hồng Việt 05/04/2002 K65AT EPN1096 2 Vật lý đại cương 2 
Không đủ điều kiện kỹ thuật để 
tham gia dự thi 

64 20020660 Nguyễn Công Hậu 15/12/2002 K65R EPN1096 9 Vật lý đại cương 2 
Không đủ điều kiện kỹ thuật để 
tham gia dự thi 

65 20020703 Chu Thanh Quang 11/03/2002 K65K EPN1096 16 Vật lý đại cương 2 
Không đủ điều kiện kỹ thuật để 
tham gia dự thi 

66 20020766 Nguyễn Văn Dũng 27/03/2002 K65V INT1008 5 Nhập môn lập trình Sự cố kỹ thuật khi tham gia thi  

67 20020903 Nguyễn Trọng Hùng 20/08/2002 K65H MAT1042 1 Giải tích 2 
Không đủ điều kiện kỹ thuật để 
tham gia dự thi 

68 20020911 Chu Trí Kiều 23/10/2001 K65H MAT1042 1 Giải tích 2 Sự cố kỹ thuật khi tham gia thi  

69 20020919 Nguyễn Văn Ngọc 11/02/2002 K65H EPN1096 1 Vật lý đại cương 2 Sức khỏe (bị ốm) 

70 20020969 Đàm Tiến Dũng 22/09/2002 K65XD2 EPN1096 13 Vật lý đại cương 2 
Không đủ điều kiện kỹ thuật để 
tham gia dự thi 

71 20021006 Nguyễn Chí Khanh 22/07/2002 K65XD1 EPN1096 12 Vật lý đại cương 2 
Không đủ điều kiện kỹ thuật để 
tham gia dự thi 

72 20021027 Đào Viết Nhật 12/08/2002 K65XD2 EPN1096 13 Vật lý đại cương 2 Sự cố kỹ thuật khi tham gia thi  

73 20021051 Đinh Xuân Tài 19/10/2001 K65XD2 INT1008 7 Nhập môn lập trình Sự cố kỹ thuật khi tham gia thi  

74 20021052 Nguyễn Đức Tài 26/01/2002 K65XD1 MAT1042 10 Giải tích 2 
Không đủ điều kiện kỹ thuật để 
tham gia dự thi 

75 20021079 Trần Thị Xen 20/01/2002 K65XD2 INT1008 7 Nhập môn lập trình Sự cố kỹ thuật khi tham gia thi  

76 20021103 Vũ Đức Dũng 04/04/2001 K65MCLC3 MAT1093 22 Đại số 
Không đủ điều kiện kỹ thuật để 
tham gia dự thi 

77 20021154 Đỗ Vũ Thành Long 26/07/2002 K65MCLC1 MAT1093 20 Đại số 
Không đủ điều kiện kỹ thuật để 
tham gia dự thi 

78 20021168 Tô Bá Nghị 27/11/2002 K65MCLC3 MAT1093 22 Đại số Sự cố kỹ thuật khi tham gia thi  

79 20021194 Thạch Thị Thu Thương 21/12/2002 K65MCLC3 MAT1093 22 Đại số Sự cố kỹ thuật khi tham gia thi  

80 20021197 Trần Trân 19/04/2002 K65MCLC3 MAT1093 22 Đại số Sự cố kỹ thuật khi tham gia thi  

81 20021379 Nguyễn Duy Kiên 13/10/2002 K65NCLC MAT1093 25 Đại số 
Không đủ điều kiện kỹ thuật để 
tham gia dự thi 
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82 20021421 Phạm Thị Quyên 10/02/2002 K65NCLC EPN1095 24 Vật lý đại cương 1 
Không đủ điều kiện kỹ thuật để 
tham gia dự thi 

83 20021480 Nguyễn Thị Hải Yến 04/06/2002 K65TCLC PHI1006 28 Triết học Mác Lênin 
Không đủ điều kiện kỹ thuật để 
tham gia dự thi 

84 20021522 Phạm Vũ Minh Đức 21/11/2002 K65ĐACLC1 INT2215 27 Lập trình nâng cao 
Không đủ điều kiện kỹ thuật để 
tham gia dự thi 

85 20021538 Mai Mạnh Huy 09/08/2002 K65ĐACLC1 MAT1093 27 Đại số Sức khỏe (bị ốm) 

86 20021549 Hoàng Thành Lợi 14/11/2002 K65ĐACLC1 EPN1095 27 Vật lý đại cương 1 Sự cố kỹ thuật khi tham gia thi  

87 20021573 Phạm Đình Quân 18/09/2002 K65ĐACLC2 PHI1006 29 Triết học Mác - Lênin 
Không đủ điều kiện kỹ thuật để 
tham gia dự thi 

88 20021590 Lê Thành Trung 06/10/2002 K65ĐACLC2 INT2215 27 Lập trình nâng cao 
Không đủ điều kiện kỹ thuật để 
tham gia dự thi 

89 20021592 Nguyễn Huy Tú 10/01/2002 K65ĐACLC1 MAT1093 27 Đại số 
Không đủ điều kiện kỹ thuật để 
tham gia dự thi 

90 20021598 Vũ Huy Tùng 02/12/2002 K65ĐACLC1 MAT1093 27 Đại số 
Không đủ điều kiện kỹ thuật để 
tham gia dự thi 

 


